
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN TUẦN GIÁO 

 

Số:         /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tuần Giáo, ngày 01 tháng 10 năm 2021 

KẾ HOẠCH 

Triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 8, năm 2021  

trên địa bàn huyện Tuần Giáo  
 

Căn cứ Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế về việc ban 

hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-

2022; Kế hoạch số 2441/KH-UBND ngày 04/8/2021 của UBND tỉnh Điện Biên về 

triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022 trên địa bàn 

tỉnh Điện Biên; Quyết định số 1109/QĐ-VSDTTƯ ngày 20/9/2021 của Viện Vệ sinh 

dịch tễ Trung ương về việc phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 43; Quyết định 

số 1182/QĐ-VSDTTƯ ngày 30/9/2021 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương về việc 

phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 52; 

Căn cứ Kế hoạch số 2441/KH-UBND ngày 04/8/2021 của UBND tỉnh Điện 

Biên về triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022 trên 

địa bàn tỉnh Điện Biên; Kế hoạch số 194/KH-SYT ngày 01/10/2021 của Sở Y tế tỉnh 

Điện Biên về việc triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 14, năm 

2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

UBND huyện xây dựng Kế hoạch Triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 đợt 8 năm 2021 trên địa bàn huyện Tuần Giáo như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tiếp nhận và triển khai tiêm vắc xin phòng COVD-19 miễn phí cho các đối 

tượng theo Quyết định 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế và Kế hoạch số 

2441/KH-UBND ngày 04/8/2021 của UBND tỉnh Điện Biên. 

- Đạt tỷ lệ từ 95% trở lên đối tượng thuộc diện ưu tiên được tiêm đủ 2 mũi vắc 

xin phòng COVID-19 theo số lượng vắc xin được phân bổ theo các Quyết định của 

Bộ Y tế để phòng chống dịch COVID-19. 

- Đảm bảo an toàn, hiệu quả khi sử dụng vắc xin phòng COVID-19. 

2. Yêu cầu 

- Công khai, minh bạch danh sách đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19; 

tạo được sự đồng thuận, hợp tác của người dân, cộng đồng trong quá trình triển 

khai. 

- Tổ chức tiêm đúng đối tượng, đúng chỉ định, đúng loại vắc xin COVID-19. 

- Danh sách đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19 phải được Ban Chỉ đạo 

các cấp phê duyệt (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã). 
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II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, PHẠM VI, HÌNH THỨC  

1. Đối tượng 

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho đối tượng từ đủ 18 tuổi trở lên theo Quyết 

định số 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế và Kế hoạch số 2441/KH-

UBND ngày 04/8/2021 của UBND tỉnh Điện Biên, cụ thể:  

- Đối tượng dự kiến tiêm vắc xin Vero Cell mũi 1 là 30.000 người (Chi tiết 

phụ lục kèm theo). 

* Ngoại trừ các trường hợp sau: 

+ Tiền sử đã mắc COVID-19 trong vòng 6 tháng. 

+ Đang mắc bệnh cấp tính. 

+ Phụ nữ mang thai (kể cả phụ nữ có thai trên 13 tuần). 

+ Tiền sử phản vệ với vắc xin phòng COVID-19 cùng loại (lần trước). 

+ Có bất cứ chống chỉ định nào theo công bố của nhà sản xuất. 

+ Người nhiễm HIV, suy giảm miễn dịch. 

+ Người dưới 18 tuổi tại thời điểm tiêm chủng. 

+ Các đối tượng sử dụng các loại vắc xin khác chưa đủ 14 ngày trong thời gian 

triển khai tiêm vắc xin COVID-19. 

2. Thời gian: Bắt đầu từ ngày 02/10/2021 đến ngày 17/10/2021 

3. Phạm vi thực hiện  

Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 8, được triển khai tại  Trạm Y 

tế thị trấn Tuần Giáo, Trạm Y tế xã Quài Cang, Trạm Y tế xã Chiềng Đông và 

Trạm Y tế xã Mùn Chung. 

4. Hình thức triển khai 

- Tổ chức triển khai dưới hình thức chiến dịch tiêm chủng tại cơ sở tiêm 

chủng cố định tại Trạm y tế thị trấn Tuần Giáo, Trạm y tế xã Quài Cang, Trạm Y tế 

xã Chiềng Đông và Trạm Y tế xã Mùn Chung đảm bảo “Tiêu chí cơ sở an toàn tiêm 

chủng vắc-xin phòng COVID-19”. 

- Triển khai theo phương thức cuốn chiếu theo đợt và điểm tiêm đảm bảo an 

toàn theo quy định của Bộ Y tế. Tổ chức buổi tiêm chủng theo đúng hướng dẫn của 

Bộ Y tế; lưu ý đảm bảo đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 tại 

các điểm tiêm chủng. 

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Điều tra đối tượng 

- Rà soát đối tượng đã tiêm mũi 1 trước khi triển khai ít nhất 2 ngày. 

- Nội dung thực hiện: 
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+ Các thông tin về đối tượng tiêm chủng cần tổng hợp bao gồm: Họ, tên, 

ngày, tháng, năm sinh và địa chỉ nơi ở, số chứng minh nhân dân hoặc căn cước 

công dân, điện thoại, nghề nghiệp (ghi theo nhóm đối tượng tiêm chủng của Quyết 

định 3355/QĐ-BYT của Bộ Y tế và các đối tượng khác), số thẻ bảo hiểm y tế. 

+ Tiền sử tiêm chủng, tiền sử bệnh tật liên quan đến chỉ định tiêm chủng. 

+ Tổ chức cấp và ghi sổ theo dõi tiêm chủng cá nhân hoặc sổ tiêm chủng 

điện tử; thống kê danh sách các đối tượng được tiêm chủng tại cơ sở. 

+ Cung cấp Giấy mời, Phiếu đồng ý tiêm chủng vắc xin COVID-19 theo mẫu 

do Bộ Y tế ban hành kèm theo hướng dẫn và thông báo địa điểm, thời gian tiêm 

chủng cho đối tượng tham gia tiêm chủng đúng lịch, đủ liều. 

2. Tiếp nhận, bảo quản, cấp phát vắc xin, vật tư tiêm chủng 

- Loại vắc xin sử dụng đợt 8: Vắc xin COVID-19 Vaccine (Vero Cell) 

Inactivated loại 05 liều/lọ do Công ty Beijing Institute of Biological Produc Co. 

Ltd, Trung Quốc (Sinopharm) với tổng số là 10.000 liều;  loại 02 liều/lọ do Công ty 

Beijing Institute of Biological Produc Co. Ltd, Trung Quốc (Sinopharm) với tổng 

số là 20.000 liều (phụ lục 1 đính kèm). 

- Vắc xin được tiếp nhận và bảo quản tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Điện Biên trước khi chuyển cho các đơn vị. 

- Trung tâm Y tế các huyện tiếp nhận, vận chuyển vắc xin, vật tư tiêm chủng 

từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật ít nhất 03 ngày trước khi triển khai tiêm; vận 

chuyển vắc xin đến các điểm tiêm 01 ngày trước khi tiêm. 

- Phân phối, vận chuyển tới các điểm tiêm chủng: Mỗi một điểm tiêm chủng 

phải có tối thiểu 2 phích vắc xin hoặc nhiều hơn nếu đối tượng đông; trong đó, có 

01 phích chỉ để dự trữ đá lạnh nhằm bổ sung đá lạnh đảm bảo nhiệt độ cần thiết cho 

phích vắc xin khi bị tan đá, đầy đủ thiết bị theo dõi nhiệt độ khi bảo quản vắc xin. 

- Các vật tư tiêm chủng khác (bơm kim tiêm, hộp an toàn, phiếu đồng ý tiêm 

chủng, tài liệu truyền thông, biểu mẫu báo cáo thống kê...) phải có đầy đủ và sẵn 

sàng ở điểm tiêm chủng trước ngày triển khai ít nhất 2 - 3 ngày. 

Lưu ý: Nhiệt độ bảo quản vắc xin 20C đến 80C, không để vắc xin đông băng. 

3. Tổ chức tiêm chủng 

3.1. Cơ sở thực hiện tiêm chủng 

Triển khai tiêm chủng tại các cơ sở tiêm chủng cố định tại Trạm Y tế thị trấn 

Tuần Giáo, Trạm Y tế xã Quài Cang, Trạm Y tế xã Chiềng Đông, Trạm Y tế xã 

Mùn Chung đảm bảo “Tiêu chí cơ sở an toàn tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-

19” do Trung tâm Y tế các huyện bố trí triển khai. 

3.2. Tổ chức buổi tiêm chủng 

- Tự kiểm tra, đánh giá Tiêu chí cơ sở an toàn tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 theo Quyết định 3518/QĐ-BYT ngày 20/7/2021 của Bộ Y tế, kịp thời 

củng cố hoàn thiện trước khi thực hiện tiêm chủng. 
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- Tổ chức buổi tiêm chủng theo hướng dẫn tại Quyết định số 3588/QĐ-BYT 

ngày 26/7/2021 của Bộ Y tế về việc Ban hành Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng 

vắc xin phòng COVID-19. 

- Bố trí nhân lực tiêm chủng và các bộ phận hỗ trợ làm việc toàn thời gian trong 

suốt thời gian tổ chức chiến dịch tiêm chủng. Không giới hạn số lượng người tiêm trong 

mỗi buổi tiêm chủng, phát huy tối đa năng lực của các điểm tiêm chủng. 

- Đảm bảo đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại 

các điểm tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

- Thông báo cho các đối tượng tiêm chủng theo các khu giờ khác nhau để 

tránh tập trung đông người, tổ chức phân luồng và hướng dẫn cho các đối tượng 

đến tiêm chủng giữ khoảng cách tối thiểu 1m giữa người với người. 

4. Công tác đảm bảo an toàn tiêm chủng 

- Bố trí các đội cấp cứu lưu động tại các điểm tiêm chủng để xử lý kịp thời 

các trường hợp phản ứng nặng sau tiêm chủng ngay tại các điểm tiêm. Hoạt động 

đội cấp cứu được duy trì trong suốt thời gian triển khai các đợt tiêm chủng. Bố trí 

phương tiện, nhân lực, trang thiết bị sẵn sàng hỗ trợ các điểm khi xảy ra phản ứng 

nặng sau tiêm chủng.  

- Đảm bảo vắc xin luôn được bảo quản an toàn ở nhiệt độ 20C đến 80C. 

- Thực hiện nghiêm hoạt động khám sàng lọc, tư vấn trước tiêm chủng theo hướng 

dẫn của Bộ Y tế (Quyết định 3802/QĐ-BYT ngày 10/8/2021 của Bộ Y tế ban hành 

Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19). 

- Tại bàn tiêm chủng và theo dõi sau tiêm: mỗi buổi tiêm chuẩn bị sẵn 01 

bơm tiêm có chứa 01 ống thuốc Adrenalin, sẵn sàng xử lý khi có phản vệ xảy ra 

(hủy sau mỗi buổi tiêm chủng nếu không sử dụng). 

- Xử trí phản vệ trong quá trình sử dụng vắc xin theo Quy trình chẩn đoán và 

xử trí phản vệ tại Thông tư số 51/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế hướng dẫn 

phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ. 

- Thu gom và xử lý rác thải y tế theo quy định của Bộ Y tế. 

5. Công tác truyền thông 

- Tổ chức truyền thông về sử dụng vắc xin phòng COVID-19 nhằm nâng cao nhận 

thức, chia sẻ thông tin và vận động người dân, huy động xã hội tham gia tiêm chủng. 

- Cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí, truyền thông cho người dân và 

cộng đồng về đối tượng ưu tiên, loại vắc xin phòng COVID-19, lợi ích của vắc xin, 

lịch tiêm, tính an toàn của vắc xin, các sự cố bất lợi sau tiêm, kế hoạch tiêm. 

- Thời gian thực hiện: Trước, trong và sau khi triển khai tiêm chủng. 

6. Giám sát và xử trí sự cố bất lợi sau tiêm chủng  

- Các cơ sở tiêm chủng thực hiện giám sát chủ động sự cố bất lợi sau tiêm 

chủng theo Hướng dẫn của Bộ Y tế. Hệ thống giám sát sự cố bất lợi sau tiêm chủng 

bao gồm các đơn vị thực hiện và các đơn vị phối hợp từ tỉnh, huyện đến cơ sở. 
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- Khi xảy ra trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng thực hiện theo Điều 14, 

15, 16 Chương IV của Thông tư 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 quy định chi 

tiết một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ 

quy định về hoạt động của tiêm chủng. 

7. Công tác kiểm tra, giám sát 

- Công tác giám sát được thực hiện ở tất cả các tuyến: Tuyến tỉnh giám sát 

huyện, xã; Tuyến huyện giám sát xã và điểm tiêm chủng. 

- Ban Chỉ đạo các cấp phân công thành viên phụ trách và trực tiếp đi kiểm 

tra, giám sát đơn vị, địa phương triển khai thực hiện trước và trong suốt thời 

gian tổ chức chiến dịch. 

- Trung tâm Y tế tuyến huyện tổ chức giám sát thường xuyên các hoạt động 

chuyên môn: Xây dựng và triển khai kế hoạch, điều tra đối tượng, tuyên truyền; 

tiếp nhận, bảo quản, phân phối vắc xin, vật tư tiêm chủng; giám sát phản ứng sau 

tiêm vắc xin…. 

8. Công tác thống kê, báo cáo 

- Trong quá trình triển khai tiêm vắc xin COVID-19, phải thực hiện báo cáo 

tiến độ hàng ngày, đánh giá kết quả tiêm, các khó khăn, tồn tại, vướng mắc và các 

giải pháp khắc phục nhằm đạt chỉ tiêu kế hoạch giao. 

- Trạm Y tế xã có trách nhiệm tổng hợp kết quả tiêm hàng ngày và báo cáo 

bằng điện thoại và email lên Trung tâm Y tế huyện trước 16 giờ. 

- Trung tâm Y tế huyện tổng hợp và báo cáo về Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật trước 16 giờ 20 hàng ngày. 

Sau khi kết thúc các đợt tiêm chủng, các đơn vị gửi báo cáo hoạt động triển 

khai và kết quả tiêm bổ sung theo đúng quy định.   

IV. KINH PHÍ 

1. Kinh phí Trung ương 

Cấp vắc xin, bơm kim tiêm, hộp an toàn, dung môi pha hồi chỉnh tiêm cho 

đối tượng ưu tiên trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

2. Kinh phí địa phương 

Sử dụng nguồn ngân sách địa phương chi cho các hoạt động: tập huấn, kinh 

phí truyền thông (kinh phí truyền thông trực tiếp), in biểu mẫu (giấy mời, giấy xác 

nhận đã tiêm vắc xin, giấy cam kết đồng ý cho tiêm vắc xin, phiếu khám sàng lọc 

trước tiêm chủng), vận chuyển và bảo quản vắc xin, công tiêm chủng vắc xin, kiểm 

tra giám sát…. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trung tâm Y tế huyện 

- Tham mưu cho UBND huyện, thị xã, thành phố phê duyệt kế hoạch triển 

khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho đối tượng ưu tiên tại địa phương đảm bảo 

hiệu quả, chất lượng và an toàn tiêm chủng theo quy định. 
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- Tổ chức tiêm cho các đối tượng theo theo thứ tự ưu tiên tại Quyết định số 

3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế và Kế hoạch số 2441/KH-UBND ngày 

04/8/2021 của UBND tỉnh Điện Biên.  

- Tổ chức điều tra lập danh sách xác định đối tượng, tổng hợp đối tượng cần 

tiêm chủng theo đúng biểu mẫu yêu cầu và gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh. Phân loại từng đối tượng theo Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 

của Bộ Y tế và Kế hoạch số 2441/KH-UBND ngày 04/8/2021 của UBND tỉnh Điện 

Biên chi tiết, theo từng thôn, bản, tổ dân phố, xã, phường, thị trấn, theo lịch sử tiêm 

vắc xin phòng COVID-19 trước đó để đảm bảo công tác quản lý đối tượng, chỉ định 

tiêm chủng đúng các loại vắc xin theo hướng dẫn.  

- Rà soát hệ thống tiếp nhận, bảo quản, sử dụng vắc xin, hướng dẫn khám 

sàng lọc, tổ chức tiêm chủng vắc xin COVID-19 an toàn, hiệu quả, phòng và xử lý 

phản vệ, giám sát sự cố bất lợi tiêm chủng, thống kê báo cáo và các nội dung cần 

thiết cho cán bộ y tế phục vụ công tác tiêm chủng các địa phương. 

- Rà soát hệ thống dây truyền lạnh tại đơn vị, thực hiện tiếp nhận vắc xin 

phòng COVID-19, bơm kim tiêm, hợp an toàn, vật tư tiêm chủng từ Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh, chủ động điều phối cấp phát vắc xin, vật tư hợp lý cho các 

điểm tiêm chủng trên địa bàn, sử dụng có hiệu quả, đảm bảo quy trình vận chuyển, 

tiếp nhận, cấp phát, bảo quản vắc xin theo đúng quy định của Bộ Y tế. Chuẩn bị 

đầy đủ nhân lực phục vụ hoạt động tiêm chủng tại địa phương. 

- Căn cứ vào số đối tượng cần tiêm trên địa bàn, số lượng vắc xin được cấp 

để tổ chức các điểm tiêm chủng phù hợp. Bố trí điểm tiêm hợp lý, tránh tình trạng 

hao phí vắc xin, sử dụng tối đa số liều vắc xin có sẵn trong lọ vắc xin, đảm bảo việc 

sử dụng vắc xin hiệu quả, sử dụng hết vắc xin trước hạn sử dụng.  

Nếu đơn vị nào để xảy ra tình trạng hủy do vắc xin hết hạn thì Giám đốc 

Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố, người đứng đầu cơ sở tiêm chủng phải 

chịu trách nhiệm trước Sở Y tế. 

- Tổ chức các đội cấp cứu tại các điểm tiêm vắc xin phòng COVID-19. 

- Tăng cường công tác truyền thông về tiêm vắc xin phòng COVID-19. Cung 

cấp thông tin cho người dân về đối tượng ưu tiên, loại vắc xin phòng COVID-19, 

lợi ích của vắc xin, lịch tiêm chủng, tính an toàn của vắc xin và hướng dẫn theo dõi 

các phản ứng sau tiêm vắc xin COVID-19 có thể xảy ra. 

- Hỗ trợ cơ sở tiêm chủng tổ chức triển khai hoạt động tiêm chủng, quản lý 

đối tượng; Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho triển khai tiêm chủng: nhân lực, cơ sở 

vật chất, điều kiện an toàn, trang thiết bị, phương tiện và vật tư liên quan. 

- Giám sát, đôn đốc và hỗ trợ chuyên môn đối với tuyến xã; thực hiện 

nghiêm túc quá trình điều tra và quản lý đối tượng, công tác triển khai thực hiện. 

Tham mưu cho chính quyền địa phương các hoạt động triển khai, huy động các ban 

ngành đoàn thể địa phương trong công tác tuyên truyền vận động đối tượng đến các 

các điểm tiêm, tham gia tiêm chủng. 
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2. Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình huyện 

Phối hợp với Ngành Y tế, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh các hoạt động 

truyền thông về lợi ích tiêm vắc xin phòng bệnh COVID-19; khuyến cáo người dân 

hưởng ứng hoạt động tiêm chủng phòng bệnh; hướng dẫn cách theo dõi, xử trí với 

các phản ứng sau tiêm chủng (nếu có). 

3. UBND thị trấn, Quài Cang, Chiềng Đông, Mùn Chung 

- Thành lập Ban chỉ đạo chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 do lãnh 

đạo UBND thị trấn làm trưởng ban. Phân công các thành viên phụ trách và trực tiếp 

kiểm tra, giám sát tại các đơn vị, địa phương triển khai trong toàn bộ thời gian tổ 

chức chiến dịch. 

- Phối hợp với ngành Y tế triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho đối 

tượng thuộc diện tiêm chủng theo hướng dẫn của Chính phủ và Bộ Y tế. 

- Huy động lực lượng của các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội tham 

gia hỗ trợ ngành Y tế trong các hoạt động triển khai. 

- Chỉ đạo các tổ chức xã hội, các ban ngành đoàn thể liên quan tuyên truyền 

để nhân dân hiểu về lợi ích, hiệu quả tiêm vắc xin phòng bệnh để người dân hưởng 

ứng hoạt động tiêm chủng tại địa phương. 

4. Các ban ngành, đoàn thể huyện 

Theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp tốt với Ngành Y tế tích cực tham gia 

tuyên truyền, vận động để nhân dân tham gia và hưởng ứng hoạt động tiêm chủng. 

Trên đây Kế hoạch Triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 

8, năm 2021 trên địa bàn huyện Tuần Giáo. UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, 

ngành, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển 

khai đảm bảo các nội dung, yêu cầu./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Y tế; 
- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND-UBND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 
- Các phòng, ban, cơ quan huyện; 

- Các cơ quan đóng trên địa bàn huyện; 

- Công an huyện; 
- Ban Chỉ huy Quân sự huyện; 

- Điện lực huyện Tuần Giáo; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Vũ Văn Đức 
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Phụ lục: 

DỰ KIẾN ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 ĐỢT 8, NĂM 2021 

 (Kèm theo Kế hoạch số           /KH-UBND ngày 01/10/2021 của UBND huyện Tuần Giáo) 

 

STT Địa phương/đơn vị 

Tổng số đối tượng 

tiêm Vắc xin Vero 

Cell (Sinopharm) 

(Người) 

Vắc xin 

Vero Cell 

(Sinopharm) 

(Liều) 

Phiếu 

KSL 

Phiếu 

đồng ý 

tiêm 

Giấy 

xác 

nhận đã 

tiêm 

Bơm 

tiêm 0.5 

ml  

HAT  Thời gian 

Mũi 1 Mũi 2 

Điểm tiêm số 1: Trạm Y tế thị trấn 

Tuần Giáo 
9.077  9.077 10.500 10.500 10.500 10.500 100 

 

I Thị trấn Tuần Giáo 3.494         

1 Khối Thắng Lợi 305        
Từ 7h-11h ngày 

02/10/2021 

2 Khối Tân Tiến 158        
Từ 13h30-15h ngày 

02/10/2021 

3 Khối Huổi Củ 101        
Từ 15h – 17h ngày 

02/10/2021 

4 Khối Đồng Tâm 147        
Từ 7h-8h30h ngày 

03/10/2021 

5 Khối Đoàn Kết 156        
Từ 8h30 – 11h ngày 

03/10/2021 

6 Khối 20/7 189        
Từ 13h30 – 17h 
ngày 03/10/2021 

7 Khối Trường Xuân 213        
Từ 7h-9h30h ngày 

04/10/2021 

8 Khối Sơn Thủy 148        
Từ 9h30h – 11h 
ngày 04/10/2021 

9 Khối Tân Thủy 195        
Từ 13h30 – 17h 

ngày 04/10/2021 

10 Bản Đông 301        
Từ 7h-11h ngày 

05/10/2021 

11 Khối Tân Giang 198        
Từ 13h30 – 17h 

ngày 05/10/2021 

12 Bản Lập 398        
Từ 7h-11h ngày 

06/10/2021 
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13 Bản Chiềng Chung 339        
Từ 13h30 – 17h 

ngày 06/10/2021 

14 Bản Chiềng Khoang 303        
Từ 7h-11h ngày 

07/10/2021 

15 Bản Nong Tấu 343        
Từ 13h30 – 17h 

ngày 07/10/2021 

II Xã Quài Tở 5.583         

1 Bản Chấng 252        
Từ 7h-11h ngày 

08/10/2021 

2 Bản Pom Ban 230        
Từ 13h30 – 17h 

ngày 08/10/2021 

3 Bản Lé Xôm 291        
Từ 7h-11h ngày 

09/10/2021 

4 Bản Ta 163        
Từ 13h30 – 15h 

ngày 09/10/2021 

5 Bản Tân Lập 108        
Từ 15h-17h ngày 

09/10/2021 

6 Bản Lói 305        
Từ 7h-11h ngày 

10/10/2021 

7 Bản Lạ 254        
Từ 13h30-17h ngày 

10/10/2021 

8 Bản Ngúa 312        
Từ 7h-11h ngày 

11/10/2021 

9 Bản Có 423        
Từ 13h30-17h ngày 

11/10/2021 

10 Bản Hua Ca 250        
Từ 7h-10h30 ngày 

12/10/2021 

11 Bản Thẳm Pao 57        
Từ 10h30 – 11h 
ngày 12/10/2021 

12 Bản Hới Trong 281        
Từ 13h30-17h ngày 

12/10/2021 

13 Bản Băng Sản 470        Ngày 13/10/2021  

14 Bản Bông Ban 459        
Từ 7h-11h ngày 

14/10/2021 

15 Bản Biếng 316        
Từ 13h30 -17h 

ngày 14/10/2021 
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16 Bản Đứa 336        
Từ 7h-11h ngày 

15/10/2021 

17 Bản Hới Nọ 422        
Từ 13h30 -17h 

ngày 15/10/2021 

18 Bản Món 332        
Từ 7h-11h ngày 

16/10/2021 

19 Bản Én Pậu 322        
Từ 13h30-17h ngày 

16/10/2021 

 Tiêm vét các đối tượng         Ngày 17/10/2021 

Điểm tiêm số 2: Trạm Y tế xã Quài 

Cang 
7.382  7.382 8.000 8.000 8.000 8.000 90 

 

I 

Các đối tượng là người lao 

động đang làm việc tại các cơ 

sở kinh doanh dịch vụ thiết 

yếu như các cơ sở lưu trú, ăn 

uống, ngân hàng, chăm sóc 

sức khỏe, dược, vật tư y tế... 

cơ sở bán lẻ, bán buôn, chợ, 

công trình xây dựng, người 

dân ở vùng, khu du lịch… 

Trong đó: 

888         

1 Xã Tỏa Tình 153        
Từ 13h30-15h ngày 

02/10/2021 

2 Xã Quài Tở 159        
Từ 15h – 17h ngày 

02/10/2021 

3 Xã Chiềng Sinh 75        
Từ 7h-7h30 ngày 

03/10/2021 

4 Xã Chiềng Đông 80        
Từ 7h30 – 8h ngày 

03/10/2021 

5 Xã Mường Mùn 105        
Từ 8h – 9h ngày 

03/10/2021 

6 Xã Mùn Chung 29        
Từ 9h – 9h30 ngày 

03/10/2021 
7 Xã Nà Tòng  16        

8 Xã Quài Nưa 271        
Từ 9h30 – 17h ngày 

03/10/2021 

II Xã Quài Cang, cụ thể như 4.160         
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sau: 

1 Bản Sái Trong 352        
Từ 7h-11h ngày 

04/10/2021 

2 Bản Sái Ngoài 203        
Từ 13h30-17h ngày 

04/10/2021 

3 Bản Sáng 364        
Từ 7h-11h ngày 

05/10/2021 

4 Bản Giăng 229        
Từ 13h30-17h ngày 

05/10/2021 

5 Bản Cá 335        
Từ 7h-11h ngày 

06/10/2021 

6 Bản Nát 273        
Từ 13h30-17h ngày 

06/10/2021 

7 Bản Khá 328        
Từ 7h-11h ngày 

07/10/2021 

8 Bản Kệt 248        
Từ 13h30-17h ngày 

07/10/2021 

9 Bản Cản 468        Ngày 08/10/2021 

10 Bản Phung 342        
Từ 7h-11h ngày 

09/10/2021 

11 Bản Phủ 244        
Từ 13h30-17h ngày 

09/10/2021 

12 Bản Cuông 406        
Từ 7h-11h ngày 

10/10/2021 

13 Bản Sảo 368        
Từ 13h30-17h ngày 

10/10/2021 

III Xã Tỏa Tình 1.269         

1 Bản Chế Á 
223 

       
Từ 7h-10h ngày 

11/10/2021 

3 Bản Hua Sa B 
121 

       
Từ 10-11h ngày 

11/10/2021 

2 Bản Hua Sa A 
204 

       
Từ 13h30-17h ngày 

11/10/2021 

4 Bản Lồng 
289 

       
Từ 7h-11h ngày 

12/10/2021 

6 Bản Tỏa Tình 
234 

       
Từ 13h30-17h ngày 

12/10/2021 
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5 Bản Háng Tàu 
120 

       
Từ 7h-8h ngày 

13/10/2021 

7 Bản Sông Ia 
78 

       
Từ 8h-8h30 ngày 

13/10/2021 

IV Xã Tênh Phông 1.065         

1 Bản Xá Tự 238        
Từ 8h30 -11h ngày 

13/10/2021 

2 Bản Há Dùa 197        
Từ 13h30-17h ngày 

13/10/2021 

4 Bản Ten Hon 392        
Từ 7h-11h ngày 

14/10/2021 

3 Bản Thẳm Nặm 76        
Từ 13h30-14h  

ngày 14/10/2021 

5 Bản Huổi Anh 162        
Từ 14h-17h ngày 

14/10/2021 

 Tiêm vét các đối tượng         Ngày 15/10/2021 

Điểm tiêm số 3: Trạm Y tế xã 

Chiềng Đông 
6.571  6.571 7.000 7.000 7.000 7.000 80 

 

I Xã Chiềng Đông 3.257         

1 Bản Vánh 3 198        
Từ 13h30-15h30 

ngày 04/10/2021 

2 Bản Chăn 153        
Từ 15h30-17h ngày 

04/10/2021 

3 Bản Cộng 630        Ngày 05/10/2021 

4 Bản Vánh 1 496        Ngày 06/10/2021 

5 Bản Vánh 2 472        
Từ 7h-15h ngày 

07/10/2021 

6 Bản Nôm 164        
Từ 15h-17h ngày 

07/10/2021 

7 Bản Hua Chăn 193        
Từ 7h-9h ngày 

08/10/2021  

8 Bản Phang 362        
Từ 9h-17h ngày 

08/10/2021 

9 Bản Hua Nạ 190        
Từ 7h-9h ngày 

09/10/2021 

10 Bản Bó 399        
Từ 9h-17h ngày 

09/10/2021 
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II Xã Chiềng Sinh 3.314         

1 Bản Ta Cơn 493        Ngày 10/10/2021 

2 Bản Che Phai 1 476        Ngày 11/10/2021 

3 Bản Che Phai 2 482        Ngày 12/10/2021 

4 Bản Kép 589        Ngày 13/10/2021 

5 Bản Hiệu 569        Ngày 14/10/2021 

6 Bản Dửn 407        
Từ 7h-15h ngày 

15/10/2021 

7 Bản Ly Sôm 298        
Từ 15h-17h ngày 

15/10/2021 

 Tiêm vét các đối tượng         Ngày 16/10/2021 

Điểm tiêm số 4: Trạm Y tế xã Mùn 

Chung 
6.985  6.985 7.500 7.500 7.500 7.500 90  

I Xã Mùn Chung 1.878         

1 Bản Huổi Lóng 370        
Từ 13h30 -17h 

ngày 04/10/2021 

2 Xóm Huổi Lóng 50        
Từ 7h-7h30 ngày 

05/10/2021 

3 Bản Huổi Cáy 148        
Từ 7h30-9h ngày 

05/10/2021 

4 Bản Bó Lếch 190        
Từ 9h-11h ngày 

05/10/2021 

5 Bản Ta Lếch 262        
Từ 13h30 -17h 

ngày 05/10/2021 

6 Bản Chiềng Ban 202        
Từ 7h -10h30  

ngày 06/10/2021 

7 Bản Co Sản 75        
Từ 10h30h – 11h 

ngày 06/10/2021 

8 Bản Co En 210        
Từ 13h30 -17h 

ngày 06/10/2021 

9 Bản Phiêng Pẻn 371        
Từ 7h -11h ngày 

07/10/2021 

II Xã Mường Mùn 3.220         

1 Ta Pao 
262 

       
Từ 13h30 -17h 

ngày 07/10/2021 

2 Hỏm Hôc 
345 

       
Từ 7h-11h ngày 

08/10/2021 
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3 Bản Lúm 217        
Từ 13h30 -17h 

ngày 08/10/2021 

4 Mường 1 464        Ngày 09/10/2021 

5 Mường 2 422        Ngày 10/10/2021 

6 Xuân Tươi 
368 

       
Từ 7h-11h ngày 

11/10/2021 

7 
Nà Chua 252 

       
Từ 13h30 -17h 

ngày 11/10/2021 

8 
Gia Bọp 138 

       
Từ 7h-8h30 ngày 

12/10/2021 

9 Huổi Cáy 
71 

       
Từ 8h30-9h ngày 

12/10/2021 

10 Pú Piến 
115 

       
Từ 9h-11h ngày 

12/10/2021 

11 
Huổi Khạ 267 

       
Từ Từ 13h30 -17h 

ngày 12/10/2021 

12 
Huổi Lốt 253 

       
Từ 7h-10h30   

ngày 13/10/2021 

13 Các đối tượng ưu tiên khác 
46 

       
Từ 10h30 -11h  

ngày 13/10/2021 

III Xã Nà Tòng 1.787         

1 Bản Co Phát 
191 

       
Từ 13h30 -17h 

ngày 13/10/2021 

2 Bản Co Muông 
337 

       
Từ 7h-11h ngày 

14/10/2021 

3 Bản Nong Tóng 
311 

       
Từ 13h30 -17h 

ngày 14/10/2021 

4 Bản Pá Tong 
389 

       
Từ 7h-11h ngày 

15/10/2021 

5 Bản Nậm Bay 
418 

       
Từ 13h30 -17h 

ngày 15/10/2021 

6 Bản Nà Tòng 
141 

       
Từ 7h-9h ngày 

16/10/2021 

7 Tiêm vét các đối tượng 
 

       
Từ 9h – 15h ngày 

16/10/2021 

Tổng cộng 30.015  30.000 33.000 33.000 33.000 33.000 360  

 


		ducvv.tg@dienbien.gov.vn
	2021-10-04T18:22:08+0700


		2021-10-05T07:10:31+0700


		huyentuangiao@dienbien.gov.vn
	2021-10-05T07:10:45+0700


		huyentuangiao@dienbien.gov.vn
	2021-10-05T07:11:10+0700




